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CỘNG HÒA XẢ HÒI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN BẢN HỌP NHẮT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /2026/VBHN-NĐ-BQP Hà Nội, ngày 0JL thảng/ịO năm 2026

NGHI ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Nghị định số 99/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và 
động viên công nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, đuợc sửa đối, 
bô sung bởi:

Nghị định số 60/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ 
quy định về tổ họp công nghiệp an ninh quốc gia, có hiệu lực kể từ ngày 13 
tháng 02 năm 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 thảng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Công nghiệp quôc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 
ngày 27 thảng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Công nghiệp quôc phòng, an ninh và động viên công nghiệp ' .

Chuông I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, 

an ninh và động viên công nghiệp về:

1. Điều kiện, hình thức tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh 
của cơ sở huy động.

2. Chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ họp công nghiệp quốc phòng.

3. Hạt nhân to hợp công nghiệp quốc phòng.

4. Chính sách của Nhà nước đối với tổ họp công nghiệp quốc phòng.

5. Xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

1 Nghị định số 60/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cử Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sổ 38/2024/QHI5 được sửa đối, 

bổ sung bởi Luật sổ 1Ỉ9/2025/QH15;
Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về to hợp công nghiệp an ninh quốc gia.
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Điều 2. Đối tưọng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với tố chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên 
quan trong việc tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh của cơ sở 
huy động, tham gia hoạt động của tố hợp công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu 
sản phấm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

2. Chương II Nghị định này không áp dụng đổi với doanh nghiệp, tổ chức 
ngoài lực lượng vũ trang và doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước do Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an quản lý không thuộc trường hợp được huy động tham 
gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật 
Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Chuông II
ĐIÈU KIỆN, HÌNH THỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG 

CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA c ò  SỞ HUY ĐỘNG

Điều 3. Điều kiện chung áp dụng đối vói cơ sỏ’ huy động tham gia hoạt 
động công nghiệp quốc phòng, an ninh

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; hoạt động trên 
lãnh thố Việt Nam, có cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu 
tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh đối với lĩnh vực được huy 
động.

2. Đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

3. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về tội 
phạm hình sự, kế cả trường hợp đã được xóa án tích theo quy định của pháp 
luật về hình sự.

Điều 4. Điều kiện, hình thức, trình tự tham gia hoạt động cung cấp 
dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng của CO’ sỏ’ huy động

1. Cơ sở huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại Điều 3 Nghị định này và các điều kiện sau:

a) Là tố chức tín dụng; có địa điểm trụ sở chính và mạng lưới hoạt 
động, cơ cấu tố chức quản lý, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin 
bảo đảm cung cấp dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng theo quy định của pháp 
luật về các tố chức tín dụng;

b) Đội ngũ nhân sự chuyên trách có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về 
thanh toán và cấp tín dụng; có kinh nghiệm tham gia phục vụ quốc phòng, an ninh;

c) Đưọ'c phép cung ứng dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng, tham gia hệ 
thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;
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d) Có quy định nội bộ về lĩnh vực thanh toán và cấp tín dụng liên quan đến 
tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh đảm bảo an toàn, bí mật;

đ) Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận 03 năm liên tục liền trước năm 
nộp hồ sơ.

2. Việc tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh lĩnh vực cung 
cấp dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng của cơ sở huy động được thực hiện theo 
quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Trình tự tham gia:

a) Tổ chức tín dụng lập 01 bộ hồ sơ, gồm:

Văn bản đề nghị giao nhiệm vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán và cấp 
tín dụng phục vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh theo Mau sổ 01 Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định này;

Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng;

Bản sao quy định nội bộ về thanh toán và cấp tín dụng tham gia hoạt động 
công nghiệp quốc phòng, an ninh;

Bản sao các báo cáo tài chính năm được kiếm toán bởi một tố chức kiếm 
toán độc lập thể hiện kết quả kinh doanh có lợi nhuận 03 năm liên tục liền trước 
năm nộp hồ sơ;

Báo cáo kèm theo tài liệu (nếu có) về các nội dung: Cơ cấu tổ chức quản 
lý, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thanh toán trong nước và 
quốc tế; số lượng nhân sự chuyên trách tham gia hoạt động thanh toán và cấp tín 
dụng kèm theo báo cáo trình độ chuyên môn; kinh nghiệm thực hiện thanh toán và 
cấp tín dụng phục vụ quốc phòng, an ninh; thông tin về hệ thống thanh toán 
trong nước và quốc tế mà tố chức tín dụng đang tham gia;

b) 2 Hồ sơ quy định tại điếm a khoản này nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đến cơ quan 
chức năng quản lý tài chính trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi 
quản lý; không phải nộp các thành phần hồ sơ đã được số hoá, lưu trữ trong các 
cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên thông điện tử;

c) Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại điểm a 
khoản này, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận, xử lý hồ sơ thông báo bằng văn bản hướng dẫn tố chức tín dụng nộp bổ 
sung và hoàn chỉnh hồ sơ;

2 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP,
có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.
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Trong thời hạn 20 ngày, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức 
năng quản lý tài chính trực thuộc Bộ Quôc phòng, Bộ Công an theo phạm vi 
quản lý thực hiện thâm định, đánh giá việc đáp ứng điều kiện tham gia của tô 
chức tín dụng, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong 
thời hạn 10 ngày, kế từ ngày nhận được báo cáo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định việc giao nhiệm vụ cho tố chức tín 
dụng, nêu rõ lĩnh vực tham gia; trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan chức 
năng quản lý tài chính trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo bằng 
văn bản cho tô chức tín dụng, nêu rõ lý do;

d) Trường họp nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp thực hiện hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh có nhu cầu 
cung cấp dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng lựa chọn ký hợp đồng với các tố 
chức tín dụng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an giao 
nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ có yêu cầu đặc biệt về tố chức tín dụng, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng quản lý tài chính trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định;

đ) Trường hợp không sử dụng ngân sách nhà nước, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng lựa 
chọn tố chức tín dụng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; ưu tiên lựa chọn tổ 
chức tín dụng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 
giao nhiệm vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng.

Điều 5. Điều kiện, hình thức, trình tụ- tham gia hoạt động đào tạo, 
bồi duõng nguồn nhân lực; cung cấp sản phẩm, dịch vụ về quản trị 
doanh nghiệp, an ninh mạng, công nghệ cao, công nghệ chiến lưọc của
CO’ sỏ’ huy động3

1. Cơ sở huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh 
lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phải đáp ứng các điều kiện quy định 
tại Điều 3 Nghị định này và các điều kiện sau:

a) Có ngành, nghề đào tạo phù họp với nhu cầu của công nghiệp quốc phòng, 
an ninh;

b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, thực hành; 
đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, 
nghiên cứu phù hợp với ngành nghề cần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và đáp ứng điều kiện theo quy định 
của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề.

2. Cơ sở huy động tham gia hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ về 
quản trị doanh nghiệp, an ninh mạng, công nghệ cao, công nghệ chiến lược phải 
đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này và các điều kiện sau:

3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP,
có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.
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a) Đổi với doanh nghiệp phải đủ điều kiện đầu tư, kinh doanh ngành, nghề 
cung cấp sản phấm, dịch vụ tương ứng lĩnh vực tham gia theo quy định của 
pháp luật;

b) Đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp phải có chức năng cung cấp 
sản phấm, dịch vụ tương ứng lĩnh vực tham gia;

c) Đã cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp có 
quy mô to chức hoặc quy mô sản xuất tương đương trở lên với các tổ chức, 
doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp.

3. Cơ sở huy động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cung cấp 
sản phấm, dịch vụ về quản trị doanh nghiệp, an ninh mạng, công nghệ cao, 
công nghệ chiến lược thông qua hợp đồng đặt hàng với cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh gửi văn bản về 
nhu cầu đặt hàng kèm theo các điều kiện tương ứng quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này đến các tố chức, doanh nghiệp.

5. Cơ sở huy động lập 01 bộ hồ sơ, gồm:

a) Văn bản đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh 
theo Mầu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao quyết định thành lập kèm theo văn bản quy định về chức năng, 
nhiệm vụ đối với tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo 
giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp;

c) Tài liệu chứng minh năng lực cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, 
kinh nghiệm của tổ chức, doanh nghiệp tương ứng với lĩnh vực tham gia.

6. Hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều này nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cồng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đến cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhu cầu; không phải 
nộp các thành phần hồ sơ đã được sổ hoá, lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên thông điện tử. Trình tự thực hiện như sau:

a) Trường họp huy động cơ sở tham gia đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ về quản trị doanh nghiệp, an ninh mạng, công nghệ cao phục vụ 
các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước được xác định độ Tuyệt mật: 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều này thấm định, đánh giá việc đáp ứng 
điều kiện tham gia của to chức, doanh nghiệp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Bộ trưởng Bộ Công an theo phạm vi quản lý. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, 
kế từ ngày nhận được báo cáo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công
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an xem xét, quyết định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
quy định tại khoản 4 Điều này thông báo kết quả cho to chức, doanh nghiệp 
bằng văn bản;

b) Trường họp huy động cơ sở tham gia đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp 
sản phấm, dịch vụ về quản trị doanh nghiệp, an ninh mạng, công nghệ cao phục vụ 
các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước được xác định độ Tối mật: 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều này thẩm định, đánh giá việc đáp ứng 
điều kiện tham gia của tố chức, doanh nghiệp, báo cáo cơ quan, đon vị, doanh nghiệp 
cấp trên trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc ke từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, quyết định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
ke từ ngày cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
quyết định, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều này thông báo 
kết quả cho to chức, doanh nghiệp bằng văn bản;

Trường hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an có nhu cầu huy động thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó chịu 
trách nhiệm thẩm định, đánh giá, lựa chọn cơ sở huy động theo nhu cầu;

c) Trường họp không thuộc quy định tại các điểm a, b khoản này, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều này thấm định hồ sơ và trực tiếp 
đàm phán, ký kết hợp đồng với các tố chức, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện 
theo quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này đế triển khai thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định 
của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 6. Điều kiện, hình thức, trình tự tham gia nghiên cứu, sản xuất 
chi tiết, phụ tùng, vật tư, bán thành pham sản phấm quốc phòng, an ninh; 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ nền, công nghệ lõi; chuyến 
giao công nghệ cho cơ sỏ' công nghiệp quốc phòng nòng cốt, CO’ sỏ' công 
nghiệp an ninh nòng cốt; cung ứng, dự trữ, bảo quản vật tư sán xuất quốc 
phòng, an ninh của cơ sỏ' huy động

1. Cơ sở huy động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này 
và tư cách họp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Cơ sở huy động tham gia nghiên cứu, sản xuất chi tiết, phụ tùng, vật tư, 
bán thành phấm sản phấm quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ nền, công nghệ lõi; cung ứng, dự trữ, bảo quản vật tư đế 
phục vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh hợp tác thông qua họp 
đồng nghiên cứu, cung cấp sản phấm, dịch vụ. Cơ sở huy động tham gia chuyến 
giao công nghệ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, .cơ sở công nghiệp 
an ninh nòng cốt họp tác thông qua hình thức họp đồng chuyển giao công nghệ.
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3. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ 
nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt thông 
báo bằng văn bản về nhu cầu họp tác đến các tổ chức, doanh nghiệp kèm theo các 
điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này tương úng với lĩnh vực tham gia.

4. Trình tự tham gia:

a) Tổ chức, doanh nghiệp lập 01 bộ hồ sơ, gồm:

Văn bản đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh 
theo Mau số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

Bản sao quyết định thành lập kèm theo văn bản quy định về chức năng, 
nhiệm vụ đối với tố chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo 
giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp;

Tài liệu chứng minh năng lực cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, kinh 
nghiệm tương ứng với lĩnh vực tham gia;

b) 4 Hồ sơ quy định tại điểm a khoản này nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cống Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đến cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này; không phải nộp các 
thành phần hồ sơ đã được số hoá, lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành và liên thông điện tử;

c) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này thấm định, đánh giá và lựa chọn tố 
chức, doanh nghiệp đủ năng lực, báo cáo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp trên 
trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong thời hạn 07 ngày, kế từ ngày 
nhận được báo cáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an xem xét, quyết định danh sách cơ sở huy động theo nhu cầu huy 
động. Trong thời hạn 05 ngày, kế từ ngày cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định, cơ quan đon vị, doanh nghiệp 
quy định tại khoản 3 Điều này thông báo kết quả cho tố chức, doanh nghiệp 
bằng văn bản;

Trường họp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an có nhu cầu huy động thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó chịu trách nhiệm 
thẩm định, đánh giá, lựa chọn, phê duyệt danh sách cơ sở huy động theo nhu cầu;

d) Trên cơ sở danh sách cơ sở huy động được phê duyệt, việc huy động được 
thực hiện theo hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP,
có hiệu lực kế từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.
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Điều 7. Điều kiện, hình thức, trình tự tham gia sản xuất sản phẳm phục 
vụ quốc phòng, an ninh thông qua liên doanh, liên kết vói CO’ sỏ' công nghiệp 
quôc phòng nòng cốt, CO' sỏ' công nghiệp an ninh nòng cốt của cơ sỏ' huy động

1. Cơ sở huy động tham gia sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng, an 
ninh thông qua liên doanh, liên kết với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, 
cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Điều 3 Nghị định này và có nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực, trang 
thiết bị có khả năng tham gia một phần hoặc toàn bộ khâu sản xuất tạo ra sản 
phâm, bán thành phâm quốc phòng, an ninh.

2. Cơ sở huy động tham gia sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng, an 
ninh liên doanh, liên kết với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cổt, cơ sở công 
nghiệp an ninh nòng cốt thông qua một trong các hình thức: Họp đồng hợp tác 
kinh doanh, hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên kết.

3. Trình tự tham gia:

a) Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh 
nòng cốt đuợc giao nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh 
thông báo bằng văn bản về nhu cầu liên doanh, liên kết để sản xuất sản phẩm 
phục vụ quốc phòng, an ninh kèm theo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 
này và các điều kiện khác đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b) Tố chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi văn bản đề nghị được tham gia 
liên doanh, liên kết đến cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công 
nghiệp an ninh nòng cốt kèm theo tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại điếm a khoản này;

c) Đối với hình thức liên kết không góp vốn, cơ sở công nghiệp quốc 
phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt lựa chọn doanh nghiệp đủ 
điều kiện, ký họp đồng liên kết;

d) Đối với hình thức liên doanh, liên kết có góp vốn, cơ sở công nghiệp 
quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt lựa chọn tổ chức, 
doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định tại điếm a khoản này và xây dựng 
phương án liên doanh, liên kết báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định 
chủ trương. Phương án liên doanh, liên kết bao gồm nội dung chính sau: Mục 
tiêu, phạm vi hoạt động, sự cần thiết, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội; đóng 
góp của các bên tham gia và phân chia kết quả hợp tác kinh doanh giữa các bên; 
quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia; tình hình tài chính và kết quả hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia; mức vốn đóng góp của 
mỗi bên, nguồn vốn đóng góp của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ 
sở công nghiệp an ninh nòng cốt; phương án bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật. 
Đối với phương án liên doanh hình thành pháp nhân mới, phương án liên doanh 
phải có thêm các nội dung sau: Tên pháp nhân, tố chức và cơ chế quản lý, điều 
lệ của pháp nhân mới hình thành.
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Chương III
TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUÓC PHÒNG

Mục 1
CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , THÀNH PHẦN 

CỦA TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QƯÓC PHÒNG
Điều 8. Chức năng, nhiệni vụ của tổ hợp công nghiệp quốc phòng
1.5 Nghiên cún, úng dụng khoa học, công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, 

sản xuất, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí 
trang bị kỹ thuật; sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất quốc phòng và các 
sản phấm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng; trong đó, tập trung các loại vũ khí 
trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

2. Nghiên cứu, làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ 
lõi, công nghệ lưỡng dụng; chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ phục 
vụ phát triến vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt là các loại vũ khí trang bị kỹ thuật 
có ý nghĩa chiến lược.

3. Huy động tối đa các nguồn lực của Nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động của tổ hợp công nghiệp 
quốc phòng, gồm:

a) Xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực nghiên cứu, 
sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật của tố họp công nghiệp quốc phòng, ưu tiên là 
các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược;

b) Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ các tổ chức tài 
chính, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các tổ chức quốc tế;

c) Thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài;

d) Xây dựng phương án và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng do 
Nhà nước đầu tư để thực hiện nhiệm vụ của to họp công nghiệp quốc phòng;

đ) Huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.6 Nghiên cứu, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ công nghiệp 
quốc gia, có ứng dụng công nghệ cao, hiện đại thuộc các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo; 
chuỗi khối; công nghệ bán dẫn; công nghệ lượng tử; công nghệ sinh học; 
công nghệ nano; công nghệ robot; Internet vạn vật (IoT); công nghệ vật liệu 
tiên tiến, siêu bền, siêu nhẹ, siêu chịu nhiệt; công nghệ viễn thông thế hệ mới và 
công nghệ mới nối. Chuyến giao công nghệ phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội 
giúp gia tăng giá trị sản phấm.

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP, 
có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.

6 Khoản này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP, 
có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.
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5. Đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nâng cao 
năng lực quản trị doanh nghiệp, đây mạnh họp tác quốc tế về công nghiệp quốc 
phòng tập trung vào các quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ phát triển, 
tham gia chuồi giá trị sản xuất toàn cầu đe nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, 
uu tiên các lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 9. Thành phần của tổ họp công nghiệp quốc phòng

1. Hạt nhân tổ họp công nghiệp quốc phòng.

2. Thành phần khác của tổ họp công nghiệp quốc phòng gồm một hoặc các 
loại hình cơ sở công nghiệp quốc phòng sau:

a) Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt không phải là hạt nhân tổ 
hợp công nghiệp quốc phòng;

b) Cơ sở công nghiệp quốc phòng khác;

c) Cơ sở công nghiệp động viên;

d) Cơ sở huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

3. Việc công nhận, công nhận lại, hủy công nhận hạt nhân tổ họp công nghiệp 
quốc phòng đuực thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định này.

4. Cơ chế phối hợp giữa hạt nhân tổ họp công nghiệp quốc phòng và thành 
phần khác của tố hợp công nghiệp quốc phòng thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 44 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Mục 2
HẠT NHÂN TỔ HỌP CÔNG NGHIỆP QUÓC PHÒNG

Điều 10. Điều kiện CO’ sỏ' công nghiệp quốc phòng nòng cốt là hạt nhân 
tô họp công nghiệp quốc phòng

1. Chủ trì nghiên cứu, sản xuất thành công ít nhất một loại vũ khí trang bị 
kỹ thuật có công nghệ hiện đại, có tính tích họp hệ thống được đưa vào trang bị 
trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Có khả năng ứng dụng, phát triển hoặc tạo ra công nghệ chiến lược, công 
nghệ nền, công nghệ lõi trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, 
cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

3. Có đơn vị nghiên cứu phát triển sản phẩm quốc phòng trong cơ cấu tổ chức.

4. Có hệ thống phòng thí nghiệm, dây chuyền, trang thiết bị đáp ứng 
yêu cầu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và hoàn chỉnh vũ khí trang bị kỹ 
thuật có ý nghĩa chiến lược.

5. Có nhân lực đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành, nghiên cứu, thiết 
kế, chế tạo, sản xuất và hoàn chỉnh vũ khí trang bị kỳ thuật.
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6. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, cơ sở 
công nghiệp quốc phòng nòng cốt là doanh nghiệp phải có tỷ lệ chi cho nghiên 
cứu và phát triến, đối mới công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng trong 03 
năm gần nhất tính đến thời điếm nộp hồ sơ đạt tối thiếu 02% tổng doanh thu từ 
sản phấm, dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 11. Công nhận hạt nhân tố họp công nghiệp quốc phòng
1. Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt đề nghị công nhận là hạt nhân 

tố họp công nghiệp quốc phòng nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trên môi trường điện tử đến Cơ quan chuyên trách về công 
nghiệp quốc phòng.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận là hạt nhân tổ họp công nghiệp quốc phòng, gồm:

a) Văn bản đề nghị công nhận là hạt nhân tổ họp công nghiệp quốc phòng 
theo Mau số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 
cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt;

c) Tài liệu về: Tên, loại hình, địa chỉ, địa bàn hoạt động, ngành nghề, 
lĩnh vực hoạt động của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt; các sản phấm, 
dịch vụ và nhiệm vụ quốc phòng được Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc chỉ định thầu 
trong 05 năm gần nhất tính đến thòi điểm đề nghị công nhận;

d) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 
Nghị định này.

3. Truờng hợp thành phần hồ sơ không đủ theo quy định tại khoản 2 Điều này, 
trong thời hạn 05 ngày, kế từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan chuyên trách về 
công nghiệp quốc phòng thông báo bằng văn bản yêu cầu cơ sở công nghiệp quốc 
phòng nòng cốt bố sung hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, Cơ quan chuyên 
trách về công nghiệp quốc phòng kiểm tra, thẩm định việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại Điều 10 Nghị định này của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, 
báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định việc công nhận cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt là hạt nhân tổ họp 
công nghiệp quốc phòng; Cơ quan chuyên trách về công nghiệp quốc phòng thông 
báo kết quả cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt bằng văn bản; trường 
họp không được công nhận phải nêu rõ lý do.

Điều 12. Hủy công nhận hạt nhân tổ hợp công nghiệp quốc phòng
1. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ họp công nghiệp quốc 

phòng, Cơ quan chuyên trách về công nghiệp quốc phòng đánh giá năng lực của 
hạt nhân tố họp công nghiệp quốc phòng và xem xét đề nghị hủy công nhận hạt nhân 
tố họp công nghiệp quốc phòng nếu to họp công nghiệp quốc phòng không hoàn 
thành nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
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2. Trường họp có cơ sở đề nghị hủy công nhận hạt nhân tổ họp công nghiệp 
quốc phòng quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan chuyên trách về công nghiệp 
quốc phòng báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định hủy công nhận hạt nhân tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Trong thời 
hạn 05 ngày, kể từ ngày có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan 
chuyên trách về công nghiệp quốc phòng thông báo đến cơ sở công nghiệp quốc phòng 
nòng cốt bị hủy công nhận hạt nhân tố họp công nghiệp quốc phòng.

Điều 13. Trách nhiệm của hạt nhân tổ họp công nghiệp quốc phòng
1. Lập danh sách thành phần khác của tổ hợp công nghiệp quốc phòng:
a) Ban hành tiêu chí thành phần khác của tố họp công nghiệp quốc phòng 

phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh 
và động viên công nghiệp;

b) Lập danh sách thành phần khác của tổ họp công nghiệp quốc phòng 
báo cáo Cơ quan chuyên trách về công nghiệp quốc phòng xem xét, trình Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Ban hành, sửa đổi, bổ sung và kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế 
hoạt động, quy chế khen thưởng và các quy chế khác của tổ họp công nghiệp 
quốc phòng.

3. Xây dựng chương trình, đề án, dự án nghiên cứu, chế tạo, sản xuất 
vũ khí trang bị kỹ thuật phù họp với chức năng, nhiệm vụ của tổ họp công 
nghiệp quốc phòng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

4. Xây dụng kế hoạch triển khai nhiệm vụ của tổ họp công nghiệp quốc phòng.
5. Thực hiện chức năng điều phối hoạt động của tổ họp công nghiệp 

quốc phòng thông qua hình thức ký hợp đồng với các thành phần của tổ 
hợp công nghiệp quốc phòng.

6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng, nghiệm thu sản phẩm do các thành phần 
của tố hợp công nghiệp quốc phòng sản xuất, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 
của tố họp công nghiệp quốc phòng.

7. Hoàn chỉnh sản phẩm đảm bảo chất lưọng, số lượng và các chỉ tiêu, tính 
năng chiến thuật, kỹ thuật được phê duyệt.

8. Bảo đảm bí mật nhà nước trong quá trình ký kết hợp đồng liên doanh, 
liên kết với các thành phần khác của tố hợp công nghiệp quốc phòng và trong 
hợp tác với đối tác trong nước, nước ngoài.

9. Báo cáo kết quả triến khai thực hiện nhiệm vụ của tổ hợp công nghiệp 
quốc phòng về Cơ quan chuyên trách về công nghiệp quốc phòng và chịu trách 
nhiệm về các nội dung đã báo cáo.

10. Chịu trách nhiệm quản lý các nguồn tài chính đã tiếp nhận dành riêng 
cho thực hiện nhiệm vụ của tố họp công nghiệp quốc phòng độc lập với các 
nhiệm vụ khác; báo cáo Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện thông qua Cơ quan 
chuyên trách về công nghiệp quốc phòng.
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Mục 3
CHÍNH SÁCH ĐỚI VÓI TỐ HỌP CÔNG NGHIỆP QƯÓC PHÒNG 

VÀ HẠT NHÂN TỐ HỌP CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
Điều 14. Chính sách của Nhà nuóc đối vói tổ họp công nghiệp quốc phòng
1.7 Bộ Quốc phòng ban hành chiến lược phát triển tổ họp công nghiệp 

quốc phòng; giao nhiệm vụ, kể hoạch dài hạn sản xuất sản phẩm, dịch vụ quốc 
phòng và quản lý việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ họp công nghiệp 
quốc phòng thông qua hạt nhân tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Sản phấm, dịch vụ 
do tô họp công nghiệp quốc phòng sản xuất được ưu tiên sử dụng hoặc viện trợ 
không hoàn lại cho đổi tác nước ngoài của các co quan, tổ chức thuộc hệ thống 
chính trị, doanh nghiệp nhà nước. Việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 
quốc phòng thực hiện theo hình thức đặt hàng, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, 
lựa chọn nhà thầu trong trường họp đặc biệt.

2. Thúc đấy liên doanh, liên kết giữa các thành phần của tổ họp công 
nghiệp quốc phòng:

a) Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chiến thuật trong lĩnh vực 
quân sự đối với các sản phấm của tố hợp công nghiệp quốc phòng;

b) Các bộ, ngành theo chức năng quản lý có trách nhiệm hỗ trợ cung 
câp cơ sở dừ liệu của các doanh nghiệp đế xây dựng tổ hợp công nghiệp 
quốc phòng;

c) Tạo điều kiện cho các thành phần của tổ họp công nghiệp quốc phòng 
tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quân sự, chương trình đào tạo, 
chương trình khảo sát trong nước và nước ngoài liên quan đến nhóm, chuyên 
ngành sản phấm vũ khí trang bị kỹ thuật của tổ họp công nghiệp quốc phòng.

3.8 Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, chương trình phát triển công nghệ 
chiến lược, công nghệ số, công nghệ nền, công nghệ lõi thuộc lĩnh vực quản lý 
trên cơ sở danh mục và chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
quốc gia, chương trình khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo quốc gia đặc 
biệt được phê duyệt để thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật, ưu 
tiên vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược và giao cho tố họp công 
nghiệp quốc phòng triển khai thực hiện. Kinh phí triển khai đề án, chương trình 
được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

4. Trên cơ sở chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến 
lược quốc gia, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, chương trình phát triển công 
nghệ chiến lược đế nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ 
thuật và giao tô hợp công nghiệp quốc phòng triển khai thực hiện. Kinh phí triển 
khai thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

7 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP, 
cỏ hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.

8 Khoản này được sửa đối, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều ] 3 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP, 
có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.
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5. ư u  tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cho tổ hợp công 
nghiệp quốc phòng; đảm bảo kinh phí đe đầu tư co sở hạ tầng, trang thiết bị 
trọng điếm phục vụ nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí 
trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

6. Hạt nhân tổ hợp công nghiệp quốc phòng và thành phần khác của tổ 
hợp công nqhiệp quốc phòng được sử dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị do Nhà 
nước đâu tư đê thực hiện các nhiệm vụ của tô hợp công nghiệp quốc phòng.

7. Bộ Quốc phòng ưu tiên bổ trí kinh phí triển khai các chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho tố họp công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là nguồn nhân lực phục 
vụ nghiên cứu, phát triến vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Điều 15. Chính sách của Nhà nưóc đối vói hạt nhân tổ họp công 
nghiệp quốc phòng

Hạt nhân tô hợp công nghiệp quôc phòng được hưởng chính sách của cơ 
sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ 
thuật có ý nghĩa chiến lược quy định tại Điều 63 Luật Công nghiệp quốc phòng, 
an ninh và động viên công nghiệp và các chính sách sau:

1. Được Nhà nước giao chủ trì thực hiện đề án, chương trình nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược và vũ 
khí trang bị kỹ thuật theo chuyên ngành sản phẩm:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt đề án, chương trình 10 năm về 
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến 
lược; phê duyệt chương trình 05 năm về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất 
vũ khí trang bị kỹ thuật theo chuyên ngành sản phẩm, giao hạt nhân tổ họp công 
nghiệp quốc phòng chủ trì thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ 
hợp công nghiệp quốc phòng;

b) Hạt nhân tố họp công nghiệp quốc phòng được Nhà nước giao ngân 
sách đê chủ trì thực hiện chương trình quy định tại điếm a khoản này đối vói 
trường họp sử dụng ngân sách nhà nước.

2.9 Tự chủ điều phối, liên doanh, liên kết trong thực hiện các nhiệm vụ 
nghiên cứu, sản xuất của tố hợp công nghiệp quốc phòng:

a) Được quyết định phương án kỹ thuật và quyết định giá sản phẩm, dịch 
vụ giao nhiệm vụ, đặt hàng các thành phần của tố họp công nghiệp quốc phòng 
thực hiện; bảo đảm tống chi phí thực hiện sản phẩm của hạt nhân tổ họp công 
nghiệp quốc phòng không vượt giá sản phấm được giao;

b) Chủ động lựa chọn, ký họp đồng với các thành phần của tổ họp công 
nghiệp quốc phòng đe hoàn thành nhiệm vụ của tổ hợp công nghiệp quốc phòng;

9 Khoàn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 13 của Nghị định số 60/2026/NĐ-CP, 
có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.
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c) Được chủ động xây dựng cơ chế thu hút các tố chức, doanh nghiệp 
tham gia tô họp công nghiệp quôc phòng phù họp với chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

3. Trường họp triển khai các đề án, chương trinh nghiên cứu, chế tạo vũ khí 
trang bị kỹ thuật quy định tại điếm a khoản 1 Điều này do Nhà nước giao nhiệm vụ, 
đặt hàng, hạt nhân tổ họp công nghiệp quốc phòng được hỗ trợ kinh phí từ ngân 
sách nhà nước đê thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đoi mới sáng tạo 
như sau:

a) Hồ trợ tối đa 50% tổng kinh phí nghiên cứu, phát triển công nghệ phục 
vụ đề án, chương trình nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỳ thuật có ý nghĩa 
chiến lược;

b) Hồ trợ tối đa 30% tổng kinh phí nghiên cứu, phát triển công nghệ phục 
vụ đề án, chương trình nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật không thuộc 
trường họp quy định tại điểm a khoản này.

4. Được sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để thực hiện các 
dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học, công nghệ 
và đối mới sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ của tố hợp công nghiệp quốc phòng; 
không đánh giá hiệu quả kinh tế đối với dự án đầu tư này.

5. Được sử dụng cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư phục vụ nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ. Các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư 
ưu tiên sắp xếp, tạo điều kiện cho hạt nhân tố hợp công nghiệp quốc phòng sử dụng 
cơ sở hạ tầng do mình quản lý. Chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng được thanh toán từ 
kinh phí thục hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

6. Được đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình vận hành tố họp công nghiệp quốc phòng.

Chương IV
XUẤT KHẨU SẢN PHẤM, DỊCH v ụ  

CÔNG NGHIỆP QUÓC PHÒNG, AN NINH

Điều 16. Sản phầm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh xuất khẩu

1. Vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại các 
khoản 7 và khoản 10 Điều 2 Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên 
công nghiệp.

2. Vật tư kỹ thuật quy định tại khoản 9 Điều 2 Luật Công nghiệp quốc phòng 
an ninh và động viên công nghiệp.

3. Máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất.

4. Tài liệu kỹ thuật gồm: Tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ và các tài liệu tập 
họp thông tin, dữ liệu về kỹ thuật của sản phấm công nghiệp quốc phòng, an ninh.
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5. Dịch vụ tư vấn cho các hoạt động nghiên cứu, thiết kể, phát triển sản 
phấm; xây dựng phòng thí nghiệm, dây chuyền sản xuất, cơ sở hạ tầng phục 
vụ nghiên cứu, sản xuất và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất quốc 
phòng, an ninh.

6. Dịch vụ kỹ thuật, gồm: Các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp giải 
pháp kỹ thuật, nghiên cứu, thiết lcế, sản xuất, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện 
đại hóa, tăng hạn sử dụng, kiểm tra, đánh giá, lắp đặt, triển khai, bảo trì, bảo 
dưỡng sản phấm công nghiệp quốc phòng, an ninh.

7. Sản phẩm liên quan đến sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về 
sở hữu trí tuệ.

8. Các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh khác theo 
yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các chương trình, thỏa 
thuận hợp tác với Chính phủ và cơ quan quốc phòng, an ninh, cơ yếu, mật mã 
các nước.

Điều 17. Yêu cầu trong xuất khấu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 
quốc phòng, an ninh

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công 
nghiệp quốc phòng, an ninh phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, 
cam kết của Việt Nam về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và các Điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an 
ninh phải là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh 
nòng cốt có chức năng xuất khấu, nhập khẩu.

3. Đối tác nước ngoài phải cung cấp các giấy tờ, gồm: Giấy chứng nhận 
thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền 
nước sở tại cấp được họp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về họp 
pháp hoá lãnh sự; giấy chứng nhận người sử dụng cuối cùng do cơ quan có thấm 
quyền nước ngoài nơi người sử dụng cuối cùng cấp; văn bản cam kết mục đích 
sử dụng.

4. Đối tác nước ngoài trước khi đàm phán, ký kết họp đồng nhập khấu sản 
phấm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh phải được thẩm định về lai lịch, 
chức năng, nhiệm vụ, năng lực bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền thuộc Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ 
ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm định của doanh nghiệp xuất khấu, cơ 
quan chức năng có thấm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản trả 
lòi về kết quả thấm định.

5. Đối tác nước ngoài không phải thực hiện thủ tục quy định tại khoản 4 
Điều này khi được Chính phủ, cơ quan quốc phòng, an ninh, cơ yếu, mật mã các 
nước ủy quyền, chỉ định nhập khấu sản phấm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, 
an ninh của Việt Nam.
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Điều 18. Quy trình xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc 
phòng, an ninh

1. Xây dựng danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh 
xuất khẩu.

2. Đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài.

3. Thực hiện cấp phép xuất khẩu, miễn thuế, thông quan.

Điều 19. Xây dựng danh mục sản plĩẳm, dịch vụ công nghiệp quốc 
phòng, an ninh xuất khấu

1. Theo giai đoạn 05 năm, căn cứ danh mục nhóm sản phẩm vũ khí trang bị 
kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng 
danh mục vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật 
nghiệp vụ đặc biệt xuất khấu kèm theo tính năng chiến thuật, kỹ thuật của sản 
phấm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong trường họp có nhu cầu đột 
xuất, Cơ quan chuyên trách về công nghiệp quốc phòng, Cơ quan chuyên trách 
về công nghiệp an ninh báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bố sung danh mục.

2. Theo giai đoạn 03 năm, Cơ quan chuyên trách về công nghiệp quốc 
phòng, Cơ quan chuyên trách về công nghiệp an ninh báo cáo, đề xuất Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh 
xuất khấu không thuộc trường họp quy định tại khoản 1 Điều này; trong trường 
hợp có nhu cầu đột xuất, Cơ quan chuyên trách về công nghiệp quốc phòng, 
Cơ quan chuyên trách về công nghiệp an ninh báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định bố sung danh mục.

Điều 20. Đàm phán, ký kết họp đồng vói đối tác nước ngoài
1. Căn cứ danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an 

ninh xuất khấu đã được phê duyệt theo quy định tại Điều 19 Nghị định này 
và nhu cầu của đối tác nước ngoài hoặc theo yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, doanh nghiệp xuất khẩu đàm phán, ký kết họp đồng xuất 
khấu với đối tác nước ngoài.

2. Doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm thỏa thuận với đối tác thời 
điếm hợp đồng có hiệu lực khi được cấp có thấm quyền cấp phép xuất khấu.

Điều 21. Cấp phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc 
phòng, an ninh

1. Doanh nghiệp xuất khẩu lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu 
sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh nộp trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử đến cơ quan chức năng quản lý 
thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý.
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2. Hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 
quốc phòng, an ninh, gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu trực 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an được giao quản lý doanh nghiệp xuất khấu theo Mau số 04 tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Hợp đồng xuất khấu với đối tác nước ngoài (bản sao có công chứng 
hoặc chúng thực; kèm theo bản dịch ra tiếng Việt);

c) Ket quả thấm định thông tin về đối tác nước ngoài của cơ quan chức 
năng đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định 
này; giấy chúng nhận người sử dụng cuối cùng do cơ quan có thẩm quyền nước 
ngoài nơi người sử dụng cuối cùng cấp; văn bản cam kết mục đích sử dụng.

3. Trường họp thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại khoản 2 
Điêu này, trong thời hạn 05 ngày, kế từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức 
năng quản lý thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý 
có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu bo sung.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng 
quản lý thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý báo cáo 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an cấp phép xuất khấu cho doanh 
nghiệp xuất khấu hoặc có văn bản trả lời, nêu rõ lý do từ chối cấp phép.

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung giấy phép xuất khầu sản phẩm, dịch vụ 
công nghiệp quốc phòng, an ninh

1. Trong trường hợp có sự thay đối về chủng loại, sổ lượng sản phấm, 
dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh xuất khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu lập 
01 bộ hồ SO' đề nghị sửa đối, bố sung giấy phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ 
công nghiệp quốc phòng, an ninh nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 
hoặc trên môi trường điện tử đến cơ quan chức năng quản lý thương mại của 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý.

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ 
công nghiệp quốc phòng, an ninh, gồm:

a) Văn bản đề nghị của doanh nghiệp xuất khẩu trực thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an được giao quản lý doanh nghiệp xuất khấu theo Mau số 05 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao giấy phép xuất khẩu đã được cấp;
c) Tài liệu liên quan đến nội dung cần sửa đổi, bồ sung.
3. Trường họp thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại khoản 2 

Điều này, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức 
năng quản lý thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý 
có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xuất khấu bổ sung.
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Trong thời hạn 07 ngày, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức 
năng quản lý thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý 
báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bố sung 
giấy phép xuất khấu cho doanh nghiệp xuất khấu hoặc có văn bản trả lời, nêu rõ 
lý do không sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Điều 23. Gia hạn giấy phép xuất khau sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 
quốc phòng, an ninh

1. Trong trường họp cần phải gia hạn, trước ngày giấy phép xuất khẩu sản 
phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh hết hạn, doanh nghiệp xuất 
khấu lập 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ 
công nghiệp quốc phòng, an ninh nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 
hoặc trên môi trường điện tử đến cơ quan chức năng quản lý thương mại của 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý.

2. Hồ sơ gia hạn giấy phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công 
nghiệp quốc phòng, an ninh, gồm:

a) Văn bản đề nghị của doanh nghiệp xuất khẩu trực thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an được giao quản lý doanh nghiệp xuất khấu theo Mầu số 06 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao giấy phép xuất khẩu đã được cấp.

3. Trường họp thành phần hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại khoản 2 
Điều này, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức 
năng quản lý thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý 
có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu bổ sung.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, cơ quan chức 
năng quản lý thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản 
lý báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an gia hạn giấy 
phép xuất khâu cho doanh nghiệp xuất khấu hoặc có văn bản trả lời, nêu rõ lý do 
không gia hạn giấy phép.

Điều 24. Miễn thuế, thông quan sản phầm, dịch vụ công nghiệp quốc 
phòng, an ninh xuất khau

1. Căn cứ giấy phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc 
phòng, an ninh và đề nghị của doanh nghiệp xuất khấu trực thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an được giao quản lý doanh nghiệp xuất khấu, cơ quan chức năng quản lý 
thương mại của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý gửi văn bản 
đề nghị miễn thuế xuất khẩu đến cơ quan hải quan có thẩm quyền đế thực 
hiện miễn thuế đối với sản phấm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh 
xuất khâu theo quy định của pháp luật về thuế.
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2. Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh xuất khẩu có yêu cầu 
bảo mật theo văn bản xác nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng 
Bộ Công an được miễn khai hải quan và miễn kiếm tra thực tế. Quy trình đề 
nghị miễn khai hải quan và miễn kiếm tra thực tế thực hiện theo quy định của 
pháp luật về hải quan.

3. Các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh xuất khẩu 
không thuộc truờng họp quy định tại khoản 2 Điều này được ưu tiên trong kiếm 
tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan đối với hàng hóa 
chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 25. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
Điều 26. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định n à v .^

- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải); Thưong tướng Phạm Hoài Nam
- Lưu: VT, NCTH.

10 Điều 14 và Điều 16 Nghị định số 60/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026 quy định
như sau:

“Điều 14. Hiệu lực tlii hành
Nghị định này cổ hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Công an cỏ trách nhiệm chủ trì, phối họp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, 

hướng dân, kiêm tra, đôn đôc việc thực hiện Nghị định này. 2. Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
Thú trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uy ban nhăn dàn các tinh, thành phố trực thuộc trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. ”.

Chưong V
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH10

B ộ  QUỎC PHÒNG

XÁC THỤC VĂN BẢN HỌP NHẤT
Hà Nội, ngày 02- tháng/0  năm 2026

, .^-'-TvT. B ộ  TRƯỞNG 
r - ^ S y ^ T H Ứ  TRU ỎNG
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STT Ký hiệu len biêu mau

1 Mầu số 01
Văn bản đề nghị giao nhiệm vụ tham gia cung cấp 
dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng phục vụ hoạt động 
công nghiệp quốc phòng, an ninh

2 Mầu số 02 Văn bản đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp 
quốc phòng, an ninh

3 Mau số 03 Văn bản đề nghị công nhận hạt nhân tổ họp công nghiệp 
quốc phòng

4 Mầu số 04 Văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu sản phẩm, dịch 
vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh

5 Mầu số 05 Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép xuất khẩu 
sản phấm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh

6 Mầu số 06 Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép xuất khẩu sản phẩm, 
dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh
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Mẩu số 01: Văn bản đề nghị giao nhiệm vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh 
toán và cấp tín dụng phục vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
Giao nhiệm vụ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán và 

câp tín dụng phục vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh

Kính g ử i:...........(1)

1. Thông tin chung

Tên tô chức tín dụng:........................................................................................

Mã tô chức tín dụng:.........................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:........................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................

Điện thoại:........................ số fax:......................Email:...............................

2. Đại diện tổ chức tín dụng

Họ và tên: ........................................Chức vụ:..................................................

Số Căn cước công dân/HỘ chiếu:.....................................................................

Ngày cấp :.................................... Nơi cấp :......................................................

Giới tính:....................................................................Quốc tịch:......................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện, hình thức tham gia hoạt động công nghiệp 
quốc phòng, an ninh được quy định tại Chương II Nghị định số .. ./2025/NĐ-CP 
ngày ... tháng ... năm 2025 về quy định chi tiết một số điều của Luật Công nghiệp 
quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Ngân hàng .... đề nghị quý cơ 
quan xem xét, thẩm định báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Công an) 
quyết định giao nhiệm vụ cho Ngân hàng .... tham gia cung cấp tín dụng và 
thanh toán phục vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng (an ninh).
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Chúng tôi cam kết đáp ứng các điều kiện trong quá trình tham gia hoạt 
động công nghiệp quốc phòng, an ninh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính hợp pháp, chính xác và trung thực các nội dung kê khai và hồ so kèm theo.

Kính đề nghị cơ quan báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Công an) 
xem xét, quyết định.

..........., ngày ... tháng ... năm ....
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHÚC TÍN DỤNG
(Chữ kỷ, đóng dấu)

Ghi chủ:
(1) Cơ quan chuyên môn có chức năng thực hiện công tác tài chính thuộc Bộ Quốc 

phòng đối với hoạt động công nghiệp quốc phòng; cơ quan chuyên môn có chức năng thực 
hiện công tác tài chính thuộc Bộ Công an đối với hoạt động công nghiệp an ninh.
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Mầu số 02: Văn bản đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, 
an ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ
Tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh

Kính gửi:...........(1)...............
1. Thông tin chung
Tên tố chức, doanh nghiệp:..............................................................................
Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Quyết định thành lập đối với 

tổ chức):..............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................
Điện thoại:........................ số fax:......................Email:...............................
2. Đại diện tố chức/doanh nghiệp
Họ và tên: ........................................Chức vụ:..................................................
Số Căn cước công dân/HỘ chiếu:.....................................................................
Ngày cấp :.................................... Nơi cấp :......................................................
Giới tính:...........................................................Quốc tịch:..............................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................
Sau khi nghiên cứu nhu cầu huy động và các điều kiện tham gia tại văn bản số 

... ngày ... tháng ... năm ... của quý cơ quan/đơn vị, tổ chức/doanh nghiệp chúng 
tôi đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thấm định, báo cáo cấp thấm quyền 
huy động tố chức/doanh nghiệp chúng tôi tham gia hoạt động công nghiệp quốc 
phòng (an ninh).

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác và trung thực các nội dung kê khai và hồ sơ kèm theo.

Kính đề nghị cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định.

....... , ngày ... thảng ... năm ...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Chữ kỷ, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhu cầu huy động tổ chức 

doanh nghiệp tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh.
(2) Các tài liệu kèm theo để chứng minh đáp ứng đủ điều kiện được nêu tại văn bản 

thông báo nhu cầu và các điều kiện khi tham gia của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an.



25

Mẩu số 03: Văn bản đề nghị công nhận hạt nhân tổ họp công nghiệp quốc phòng

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐÈ NGHỊ
rf r

Công nhận hạt nhân tô họp công nghiệp quôc phòng

Kính gửi: Bộ Quốc phòng;

1. Thông tin chung
Tên cơ sở công nghiệp quốc phòng đề n gh ị:..................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Quyết định thành lập đối với 

tổ chức):................................. ....................... *..............?...................................
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................
Điện thoại:........................ số fax:......................Email:...............................
2. Đại diện cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt
Họ và tên: ........................................Chức vụ:..................................................
Số Căn cước công dân/HỘ chiếu:....................................................................
Ngày cấp :.....................................Nơi cấp :......................................................
Giới tính:...........................................................Quốc tịch:.............................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................
3. Lĩnh vực hoạt động

4. Các nhiệm vụ quốc phòng đuợc giao

5. Dự kiến tên, thành phần, lĩnh vực hoạt động của tổ họp công nghiệp 
quốc phòng

a) Tên tổ h ợ p :.................................................................................................
b) Thống kê các thành phần tổ họp

c) Lĩnh vực hoạt động của tô hợp
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Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ.

Kính đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt.

ĐẠI DIỆN C ơ  SỎ CÔNG NGHIỆP 
QUÓC PHÒNG NÒNG CỐT

(Chữ kỷ, đóng dấu)
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Mẩu số 04: Văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vu công nghiệp 
quốc phòng, an ninh

CO QUAN, ĐƠN VỊ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: . . ..............  ......... '-------- ------------ -------------
V/v đề nghị cấp phép xuất khẩu ...... . ngày ... thảng ... năm ...
sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 

quốc phòng, an ninh

_ r

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Quôc phòng/BỘ trưcmg Bộ Công an.

Căn cứ Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 
ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn c ứ .....
Căn cứ Họp đồng số ... giữa .. ..(1)... và đối tác nước ngoài;
.. .(1)... đề nghị Bộ tnrởng Bộ Quốc phòng/BỘ trưởng Bộ Công an cấp phép 

xuất khấu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh của Họp đồng xuất 
khấu số ... giữa [doanh nghiệp xuất khấu] và [đối tác nước ngoài] gồm những 
nội dung chính như sau:

1. Tóm tắt nội dung chính của họp đồng xuất khẩu
Họp đồng xuất khẩu [ghi số, ngày kỷ kết] ký kết giữa [doanh nghiệp xuất 

khấu] và [đoi tác nước ngoài] gồm [số Chưong], [so Điều], [số Phụ lục],...., 
với các nội dung chính như sau:

- Đối tượng của họp đồng:
- Quy cách, chất lượng hàng hóa:
- Tổng trị giá hợp đồng:
- Phưong thức, tiến độ thanh toán:
- Thòi gian, tiến độ, điều kiện giao hàng:
- Người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng:
- Các thông tin cần thiết khác (nếu có).
2. Đe xuất, kiến nghị
Từ những nội dung nêu trên, ...( l)...đề  nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/BỘ 

trưởng Bộ Công an cấp phép xuất khẩu cho hàng hóa của họp đồng xuất khấu để 
các cơ quan, đơn vị liên quan có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN CO SỎ CÔNG NGHIỆP 
QUỐC PHÒNG NÒNG CỐT

(Chữ ký, đóng dâu)

(1) Tên doanh nghiệp xuất khẩu trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị đầu mối 
trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý doanh nghiệp xuất khẩu.
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Mâu sô 05: Văn bản đê nghị câp sửa đôi, bô sung giây phép xuât khâu sản
9 r

phâm, dịch vụ công nghiệp quỏc phòng, an ninh________________________

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ (1)

Số: .............
V/v đề nghị cấp sửa đổi, 

bổ sung giấy phép xuất khẩu 
săn phẩm, dịch vụ công nghiệp 

quốc phòng, an ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/BỘ trưởng Bộ Công an.

Căn cứ Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 
ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn c ứ .......

Căn cứ Hợp đồng số ... giữa ....(1)... và ....(2)...;

Căn cứ Giấy phép số... về việc xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp 
quốc phòng, an ninh (Giấy phép đã được cấp);

...(1)... đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/BỘ trưởng Bộ Công an cấp sửa 
đôi, bô sung giấy phép xuất khấu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an 
ninh của Họp đồng xuất khấu so ... giữa ....(1)... và ....(2)... gồm những nội dung 
chính như sau:

9 9 > r ">

1. Nội dung sửa đôi, bô sung của hợp đông xuât khâu

(3)

2. Đe xuất, kiến nghị

Từ những nội dung nêu trên, ...( l) ...đ ề  nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/ 
Bộ trưởng Bộ Công an cấp sửa đoi, bổ sung giấy phép cho hàng hóa của hợp 
đồng xuất khấu đê các cơ quan, đơn vị liên quan có cơ sở triển khai thực hiện 
theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN C ơ SỎ CÔNG NGHIỆP 
QUỐC PHÒNG NÒNG CỐT

(Chữ kỷ, đóng dấu)

(1) Tên doanh nghiệp xuất khẩu trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị 
đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý doanh nghiệp xuất khẩu.

(2) Tên đối tác nước ngoài ký hợp đồng mua sản phẩm.
(3) Chủng loại, số lượng, ... sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh xuất 

khẩu, đối tác nước ngoài có sự thay đổi.
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Mẩu số 06: Văn bán đề nghị gia hạn giấy phép xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ 
công nghiệp quốc phòng, an ninh

CO QUAN, ĐƠN VỊ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : ..................... . — ---------------------------------------------------

V/v đề nghị gia hạn giấy phép ......., ngày ... tháng ... năm ...
xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ 

công nghiệp quốc phòng, an ninh

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/BỘ trưởng Bộ Công an.

Căn cứ Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 
ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn c ứ .........

Căn cứ Hợp đồng số ... giữa ...(1)... và ....(2)...;

Căn cứ Giấy phép số .................  về việc xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ
công nghiệp quốc phòng, an ninh (Giấy phép đã được cấp);

Lý do xin gia hạn giấy phép:

Từ những nội dung nêu trên, .. .(1).. .đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/ Bộ 
trưởng Bộ Công an gia hạn giấy phép cho hàng hóa của hợp đồng xuất khẩu để 
các cơ quan, đơn vị liên quan có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN C ơ SỎ CÔNG NGHIỆP 
QUỐC PHÒNG NÒNG CÓT

(Chữ kỷ, đóng dấu)

(1) Tên doanh nghiệp xuất khẩu trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị 
đâu môi trực thuộc Bộ Quôc phòng, Bộ Công an được giao quản lý doanh nghiệp xuât khẩu.

(2) Tên đối tác nước ngoài ký hợp đồng mua sản phẩm.


